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I. Grammar
1. It indicating distance
   It’s (about) ……. from ….. to …… .
It is about 500 meters from my house to my school.
2. Should/ Shouldn’t  => to give advice / to say what is the correct or best thing to do.
   S + should/ shouldn’t + V
   You shouldn’t go out late at night.
   We should go now, or we might get stuck in a traffic jam.
3. Connectors: although / though and however
- We use “Although/ Though” before a clause to connect two contrasting ideas in the same sentence.
Although Peter is an amateur actor, he gave a great performance in his latest film.
Though Peter is an amateur actor, he gave a great performance in his latest film.
- We use “However” to contrast ideas in two sentences. We normally use a comma after it.
 Peter is an amateur actor. However, he gave a great performance in his latest film.
4. Yes/ No questions
- These questions need either a YES or NO answer.
- We form a YES/ NO question with an auxiliary verb (be, do, have) or with a modal verb. We put the auxiliary verb or modal verb before the subject.
  Are you eating moon cakes?  Yes, I am. / No, I’m not.
 Did they eat moon cakes at the festival last year?  Yes, they did. / No, they didn’t.
 Can he eat all these moon cakes?   Yes, he can. / No, he can’t.
- We don’t use an auxiliary verb when we use “be” as a main verb.
  Is that your Christmas present?   Yes, it is. / No, it isn’t.
5. Present continuous
a. Cấu trúc thì hiện tại tiếp diễn (present continuous)
- Khẳng định: S + am/is/ are + V-ing.
- Phủ định: S + am/is/ are + not + V-ing.
- Nghi vấn: (wh - word) + Am/ Is/ Are + S + V-ing?
Trong đó:
I am
He/ she/ it/ chủ ngữ số ít + is
We/ you/ they/ chủ ngữ số nhiều + are
b. Cách sử dụng:
Chúng ta sử dụng thì hiện tại đơn để thể hiện:
- một hành động đang xảy ra bây giờ hoặc tại thời điểm nói.
Ví dụ: The students are doing a project in the classroom now.
(Các em học sinh bây giờ đang làm dự án trong lớp học.)
- một hành động quanh thời điểm hiện tại hoặc không nhất thiết tại thời điểm quá.
Ví dụ: Scientists are looking for a new energy source to replace coal.
(Các nhà khoa học đang tìm một nguồn năng lượng mới để thay thế than đá.)
c. Dấu hiệu nhận biết:
Chúng ta có thể sử dụng các từ/ cụm từ:
- now: bây giờ
- right now: ngay bây giờ
- at the moment: tại thời điểm này
- today: hôm nay
- nowadays: ngày nay
- this week/ this month: tuần này/ tháng này
6. Future simple
a. Cấu trúc:
- Khẳng định: S + will + V (nguyên thể)
- Phủ định: S + will not (= won’t) + V (nguyên thể)
- Nghi vấn: (wh - word) + will + S + V (nguyên thể)?
b. Cách sử dụng:
Chúng ta sử dụng thì tương lai đơn:
- để nói về các hành động trong tương lai.
Ví dụ:
+ We will buy an electric scooter soon.
(Chúng tôi sẽ sớm mua một chiếc điện mới.)
+ In the future we won’t drive normal cars anymore.
(Trong tương lai chúng ta sẽ không lái ô tô thông thường nữa.)
- để đưa ra dự đoán
Ví dụ:
+ We will probably use electric cars because normal cars cause too much pollution.
(Chúng ta có thể sẽ sử dụng ô tô điện trong tương lại vì ô tô thông thường gây ra quá nhiều ô nhiễm.)
+ Will many children go to school by solowheel?
(Nhiều trẻ em sẽ đi học bằng xe một bánh à?)
c. Dấu hiệu nhận biết:
- tonight: tối nay
- tomorrow: ngày mai
- next week/ month/ year: tuần/ tháng/ năm tới
- in the future: trong tương lai
- in + khoảng thời gian. Ví dụ: in ten minutes (trong 10 phút nữa)
- in + năm trong tương lai
7. Possessive pronouns
Đại từ sở hữu = tính từ sở hữu + danh từ. Đại từ sở hữu đóng vai trò như một danh từ có thể làm chủ ngữ hoặc tân ngữ trong câu.
	Đại từ đóng vai trò chủ ngữ
	Đại từ sở hữu

	I (tôi)
you (bạn)
we (chúng tôi)
they (họ)
he (anh ấy)
she (cô ấy)
it (nó)
you (các bạn)
	mine (của tôi)
yours (của bạn)
ours (của chúng tôi)
theirs (của họ)
his (của anh ấy)
hers (của cô ấy)
its (của nó)
yours (của các bạn)


Ví dụ:
- This is your bicycle. That bicycle is hers. (= her bicycle)
(Đây là xe đạp của bạn. Xe đạp kia là của cô ấy.)
- Your bicycle is blue and mine (= my bicycle) is red.
(Xe đạp của bạn màu xanh lam và của tôi màu đỏ.)
- My bus was late. Yours (= your bus) was on time.
(Xe buýt của tôi thì muộn. Xe buýt của bạn thì đúng giờ.)

II. Pronunciation
1. Sounds: /ai/ and /ei/
2. Sounds: /ɪə /and /eə/
3. Stress in two-syllable words
4. Stress in three-syllable words
5. Sentence stress

III. Vocabulary
1. Means of transport
2. Road signs
3. Types of films
4. Adjectives describing films
5. Types of festivals
6. Festival activities
7. Types of energy sources
8. Future means of transport

IV. Practice
Ex 1. Choose the best option A, B, C or D to indicate the word whose underlined part differs from the other three in pronunciation in each of the following questions.
1. A. drive		B. tricycle		C. glide		D. vehicle
2. A. station		B. plane		C. traffic		D. locate
3. A. fear		B. clear		C. hear			D. pear
4. A. line		B. motorbike		C. discipline   		D. fine
5. A. station		B. pavement		C. able			D. ankle

Ex 2. Choose the best option A, B,C or D to indicate the word whose stress pattern differs from the other three in each of the following questions.
6. A. distance		B. traffic		C. pavement		D. obey
7. A. airplane		B. recycle		C. seatbelt		D. signal
8. A. handle		B. vehicle		C. resource		D. water
9. A. stressful	 	B. hungry		C. pollution		D. shortage
10.A. teacher		B. picture		C. open		D. museum

Ex 3. Choose the best option A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the following questions.
11. Everyone should ________ road safety rules to reduce the risk of accidents.
A. obey		B. obeying		C.to obey		D. obeys
12. It ________ us twenty minutes to travel from our school to the camping site.
A. spent		B. made		C. took			D. used
13. You ________ get distracted by loud music while driving if you want to avoid accidents.
A. may not		B. don't have to	C. shouldn't		D. needn't
14. I don't like this ________ film. There are too many fights in it.
A. gripping		B. fascinating		C. funny	D. violent
15. At Tet, Vietnamese people usually buy ________ for their relatives and friends.
A. presents		B. fireworks		C. lanterns		D. pumpkins
16. Children in my city can take part in activities like ________ moon cakes and lanterns at Mid-Autumn Festival.
A. cooking		B. painting	C. making		D. offering
17. Will you ________ a taxi or a train?
A. drive		B. fly			C. walk                       D. take
18. – “ Do you like seeing a film?” – “________”
A. No, I like it at all.		B. Sure. What film shall we see?	
C. Who is in it?		D. I’m sorry, I can’t.
19. This bicycle is ________.
A. us			B. ours			C. our			D. we
20. They ________  the electricity consumption as much as they can.
A. will reduce		B. will be reduced	C. be reduced		D. reduced
21. Do you think we ________ flying cars in the future?
A. use			B. have used		C. will use		D. to use
22. Fossil fuels are very common in our society but they _______ the environment.
A. renew	B. provide	C. waste	D. pollute
23. The teacher gave the students _______ homework.
A. they			B. their	C. theirs	D. them
24. My jacket is on the chair, _______ is on the table.
A. she		B. her	C. hers	D. she’s
25. People are looking for cheap, clean and effective sources of _______.
A. solar	B. energy	C. wind	D. water

Ex 4. Choose the letter A, B, C or D to indicate the word(s)CLOSEST in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
26. What's your favourite means of transport?
A. most liked		B. favourable		C. preferable		D. better liked
27. Mai enjoys making crafts, especially bracelets.
A. adores        		B. hates          		C. detests        		D. dislikes

Ex 5. Choose the letter A, B,C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.
28. They don't like this type of films. They find it dull.
A. boring		B. frightening		C. interesting		D. moving
29. The Davis Cup is an important international tennis championship.
A. local 		B. global 		C. universal 		D. worldwide

Ex 6. Choose the best option A, B, C or D to indicate the underlined part that needs correction in each of the following questions.
30. If you obeys the traffic rules, you can avoid accidents.
A. If		B. obeys			C. can avoid		D. accidents
31. It is about two kilometres from my house at the school.
A. is		B. two kilometres		C. my			D. at
32. You shouldn't to do physical activities right after meals.
A. to do	B. physical			C. after			D. meals
33. However she doesn’t look very beautiful, she has a kind heart.		
A. However	B. doesn’t look		C. beautiful		D. has
34. My brother’s bike is blue. My is blue, too.		
A. brother’s      B. is	C. My	D. too
35. How far it is from here to your wanted destination?		
A. How far	B. it is		C. to 	D. wanted

Ex 7. Read the following passage and choose the best option A, B, C or D to indicate the correct answer to each of the questions.
Almost all our energy comes from oil, coal, and natural gas. We call them fossil fuels. The earths fossil fuels are running out. What will happen when there is no oil, coal and gas on the earth?
Scientists are trying to find and use other alternative sources of energy. We can use energy from the sun, the wind, and the water.
Solar energy is unlimited. The sun supplies all the energy used to grow plants, to evaporate water for rain, and to maintain the temperate of the planet. All are necessary for human life. If we are able to collect solar energy, we will be sure to have this abundant source of power.
[bookmark: bookmark579]36. From which do plants on the earth get energy?
[bookmark: bookmark580]A. stars		B. the Mars 		C. the moon 		D. the sun
37. What are the other words or phrase for fossil fuels?
A. natural gas 		B. oil			C. coal			D. oil, gas, natural gas
[bookmark: bookmark581]38. Natural sources of energy are energy from _______________________.  
A. wind 		B. the sun 		C. water 		D. the sun, wind, water
39. The word “abundant” in the passage is closet in meaning with.
A. plentiful 		B. limited	 	C. natural 		D. necessary
[bookmark: bookmark583]40. We are asking the question, “What will happen when there is no oil, coal, and gas on the earth?” because.
[bookmark: bookmark584]A. we are now depending so much on oil, coal, and natural gas
[bookmark: bookmark585]B. other sources of energy can come from the sun, wind, and water 
C. we are looking forward to seeing great changes
D. we are looking for other alternative sources of energy

Ex 8. Read the passage, choose the word/ phrase (A, B, C or D) that best suits the blank. 
Easter is an important Christian festival and holiday. It is (41) ________ to celebrate the resurrection of Jesus Christ. People celebrate Easter around the world.
In the UK, Easter is a public holiday. People (42) ________ Easter chocolate eggs to their friends and family. In the US, Easter is a (43) ________ holiday. People can go to church and have a special family meal. In Russia, Easter is one of the (44) ________ important holidays. People celebrate it with an Easter breakfast or meal.      
41. A. made		B. held			C. given		D. opened
42. A. eat		B. have		C. give			D. receive
43. A. nation		B. local		C. native		D. national
44. A. more		B. best			C. most		D. better

Ex 9. Make sentences using the words and phrases below. Change the forms of the words and phrases when necessary.
45. In the future /city/ be more crowded / traffic / get worse.
_______________________________________________
46. Traffic jams / happen / every day / the air / get / more polluted.
________________________________________________
47. There / many / new means of transport / solve / traffic problems / and / help / environment.
________________________________________________
48.Although / Peter / not / good at / dancing /, he / want / become / dancer / future.
_______________________________________________
49. New / means of public transport / be / faster / convenient.
________________________________________________
50. It / far / from Miss Kate's house / her factory, / she / get / work / bus.
________________________________________________

Ex 10. Rewrite the sentence so that it means the same as the given one, using the word given in brackets.
51. Although they invested a lot, their business wasn't successful. (HOWEVER)
___________________________________________________________
52. The distance from Vinh City to Ha Tinh City is about 50 km. (IT)
___________________________________________________________
53. She is so young, but she always gives an excellent performance. (ALTHOUGH)
___________________________________________________________
54. What’s the distance between Ho Chi Minh City and Phu Quoc Island? (FAR)
___________________________________________________________
55. Scientists are trying to find cheap, clean and effective sources of energy for the future. (LOOKING)
___________________________________________________________
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